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TÓM TẮT  

Đề tài: “Khảo sát sự lưu hành của virus và đánh giá đáp ứng miễn dịch sau khi 

tiêm phòng vaccine viêm da nổi cục trên bò tại Bến Tre” được thực hiện từ tháng 

12/2022 đến tháng 3/2024 nhằm xác định sự lưu hành, các yếu tố nguy cơ và đánh giá 

khả năng đáp ứng miễn dịch sau tiêm phòng vaccine viêm da nổi cục (VDNC), đồng 

thời xây dựng mô hình chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh trong việc phòng 

và chống bệnh VDNC trên đàn bò tỉnh Bến Tre. Qua quá trình thực hiện, đề tài rút ra 

một số tóm tắt chính như sau: 

Kết quả điều tra thực trạng chăn nuôi bò tại tỉnh Bến Tre cho thấy, tổng đàn bò 

của tỉnh Bến Tre tăng đều từ năm 2019–2021 và giảm 5,22% trong năm 2022. Nguồn 

thức ăn phổ biến là rơm khô, cỏ tươi và kết hợp giữa cỏ tươi và cám gạo, tấm gạo hoặc 

thức ăn hỗn hợp. Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại kiên cố là 75,56%, có mùng chống 

côn trùng (75%), vệ sinh chuồng trại 1 lần/ngày (80%), có hàng rào xung quanh trại bò 

là (28,89%), sát trùng chuồng trại 1 lần/tháng (44,44%), diệt ve bằng thuốc thú y 

(34,44%), tẩy giun, sán (48,33%) và tiêm phòng vaccine VDNC là 68,33%. Bên cạnh 

đó, tỷ lệ bò nhiễm bệnh VDNC năm 2021 và 2022 lần lượt là 28,42% và 22,45%. 

Kết quả điều tra bệnh VDNC trên bò tại tỉnh Bến Tre là 11,14%, trong đó bê ≤ 6 

tháng tuổi có tỷ lệ nhiễm bệnh cao nhất. Bệnh VDNC trên bò tại tỉnh Bến Tre phụ thuộc 

vào lứa tuổi của bò, phương pháp diệt ve, định kỳ sát trùng chuồng trại (1 lần/tháng) và 

tiêm phòng vaccine VDNC. 

Kết quả xét nghiệm PCR trên mẫu swab dịch mũi bò, mẫu ve và mẫu ruồi/muỗi 

cho thấy, tỷ lệ dương tính với virus VDNC lần lượt là 18,67%, 13,34% và 9,34%. Kết 

quả giải trình tự của 08 chủng virus VDNC tại tỉnh Bến Tre cho thấy, tất cả 08 chủng 

virus VDNC thực địa đều nằm trong cùng một phân nhánh với các chủng virus VDNC 

được phát hiện trước đó tại Việt Nam, Thái Lan và Trung Quốc. Mức độ tương tương 

đồng amino acid giữa các chủng virus VDNC tại tỉnh Bến Tre so với các chủng virus 

vaccine trên GenBank là 97,70–97,72%. So với các chủng virus VDNC tham chiếu còn 

lại trên GenBank dao động trong khoảng 97,61–97,65%.  

Phân tích các yếu tố nguy cơ liên quan đến bệnh VDNC trên bò tại tỉnh Bến Tre 

cho thấy, khoảng cách các hộ nuôi bò gần nhau (< 100 m), sự xuất hiện của ve trong 

trại, trại bò đã xuất hiện bệnh trong vòng 2 năm, bò dưới 6 tháng tuổi, bò chưa tiêm 
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phòng vaccine VDNC, không định kỳ sát trùng trại và phun thuốc đuổi côn trùng là 

những yếu tố nguy cơ của bệnh VDNC trên đàn bò của tỉnh Bến Tre. 

Đề tài đã xây dựng thành công bản đồ dịch tễ mô tả phân bố bệnh VDNC tại tỉnh 

Bến Tre theo không gian và thời gian.  

Kết quả phát hiện kháng thể VDNC sau tiêm phòng tại thời điểm 30 ngày và 60 

ngày cho thấy, toàn bộ bò ở các lô thí nghiệm đều có kháng thể VDNC. Việc tiêm 

phòng vaccine Lumpyvac an toàn cho đàn bò thí nghiệm. Không có sự khác biệt có ý 

nghĩa thống kê về kết quả đánh giá đáp ứng miễn dịch và duy trì kháng thể của bò sau 

khi tiêm vaccine VDNC theo nhóm tuổi, giống và giới tính của bò. Kết quả xác định 

mối tương quan giữa hiệu giá kháng thể của bò mẹ và hiệu giá kháng thể thụ động của 

bê con theo mẹ cho thấy, có mối tương quan cao giữa hiệu giá kháng thể trên bò mẹ và 

hiệu giá kháng thể thụ động kháng VDNC trên bê con theo mẹ. 

Thực hiện mô hình chăn nuôi bò theo hướng an toàn sinh học trên 12 hộ chăn nuôi 

bò, tất cả đàn bò mô hình đều khỏe mạnh, không phát bệnh VDNC, sinh trưởng và sinh 

sản bình thường. Kết quả xét nghiệm bò mô hình ở hai lô bò thịt và bò sinh sản đều có 

kháng thể kháng virus VDNC sau tiêm phòng vaccine VDNC.   
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PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết 

Bến Tre là một trong những tỉnh có ngành chăn nuôi bò phát triển mạnh ở Đồng 

bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL). Tổng đàn bò của tỉnh Bến Tre tăng đều qua các năm 

từ 2019–2021 (năm 2019 là 220.076 con, năm 2020 là 223.432 con và năm 2021 là 

226.597 con). Tuy nhiên, tổng đàn bò của tỉnh năm 2022 giảm so với 3 năm trước liền 

kề (giảm 5,22%) (Chi cục Chăn nuôi và Thú y Bến Tre, 2022). Nguyên nhân có thể là 

do giá bò giảm, giá thức ăn chăn nuôi bò tăng và tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện bệnh 

truyền nhiễm nguy hiểm, đặc biệt là bệnh viêm da nổ cục (VDNC) trên bò. Bệnh 

VDNC là một bệnh truyền nhiễm rất dễ lây lan ở gia súc. Virus gây bệnh VDNC thuộc 

giống Capripoxvirus, họ Poxviridae. Bệnh được đặc trưng bởi các triệu chứng như sốt, 

nổi nốt sần trên da, sưng các hạch bạch huyết, chảy nước bọt, chảy nước mắt, chảy 

nước mũi, phù nề, sưng khớp (Selim et al., 2021; Odonchimeg et al., 2022). Tổ chức 

Thú y thế giới (OIE) phân loại bệnh VDNC là một bệnh phải khai báo do tác động 

kinh tế đáng kể của nó. Theo OIE (2022) tỷ lệ nhiễm bệnh VDNC trên trâu, bò là 10–

20%, một số nơi lên đến 45% và tỷ lệ chết dao động từ 1–5%.  

Trước tình hình dịch bệnh VDNC đang diễn biến hết sức phức tạp trên thế giới 

và Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã ban hành 

Thông tư số 09/2021/TT– Bộ NN&PTNT ngày 12/8/2021 về Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 07/2016/TT–Bộ NN&PTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ 

NN&PTNT quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn quy định bệnh 

VDNC là một bệnh phải công bố dịch, phòng bệnh bắt buộc bằng vaccine và giám sát 

định kỳ. Bên cạnh đó, Quyết định số 1814/QĐ–TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 

28/10/2021 về việc phê duyệt "Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh VDNC trên trâu, 

bò, giai đoạn 2022–2030" nhằm kiểm soát và khống chế thành công dịch bệnh VDNC 

trên đàn bò trên địa bàn cả nước. Để khẩn trương tổ chức triển khai có hiệu quả Kế 

hoạch quốc gia, tránh tình trạng chủ quan, lơ là, dẫn đến dịch bệnh tái phát và lây lan 

diện rộng, Bộ NN&PTNT đã ban hành Công văn số 9170/BNN–TY ngày 31/12/2021 

nhằm tổ chức triển khai Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh VDNC trên trâu, bò, 

giai đoạn 2022–2030. Tuy nhiên, hiện nay còn vài hạn chế trong việc kiểm soát bệnh 

VDNC tại Việt Nam. 
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Tại tỉnh Bến Tre, bệnh VDNC đã được ghi nhận lần đầu tiên vào tháng 8/2021. 

Sau đó, bệnh đã lây lan mạnh trên đàn bò của tỉnh, ghi nhận xảy ra tại 562 hộ, 148 ấp, 

53 xã, 08 huyện, thành phố. Bệnh đã gây thiệt hại khá đáng kể đến ngành chăn nuôi bò 

của tỉnh với tổng số lượng bò bệnh là 830 con/tổng số bò nuôi trong hộ là 2.920 con, 

số bò chết là 224 con và tổng trọng lượng tiêu hủy là 32.663 kg. Số bò chết chủ yếu là 

bê nghé chưa đến độ tuổi tiêm phòng (133 con, chiếm 59,4%) và bò cái mang thai 

chưa được tiêm phòng (16 con, chiếm 7%). Tính đến ngày 31/7/2022, bệnh VDNC đã 

xảy ra tại 06 hộ, 04 ấp, 04 xã (Châu Bình, Tân Xuân, Mỹ Thạnh, Mỹ Nhơn), 02 huyện 

(Giồng Trôm, Ba Tri) với tổng số bò bệnh là 07 con (chết 03 con); tổng số chết và tiêu 

hủy 03 con/ trọng lượng tiêu hủy 406 kg. Trước tình hình đó, tỉnh Bến Tre cần có các 

giải pháp kỹ thuật nhằm kịp thời triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh VDNC nhằm làm giảm thiểu tác động của bệnh đối với đàn bò của 

tỉnh. Bên cạnh đó, hiện nay chưa có nghiên cứu về bệnh VDNC được triển khai trên 

địa bàn tỉnh Bến Tre. Trên cơ sở đó, đề tài nghiên cứu “Khảo sát sự lưu hành của 

virus và đánh giá đáp ứng miễn dịch sau khi tiêm phòng vaccine Viêm da nổi cục 

trên bò tại Bến Tre” được đề xuất thực hiện nhằm xây dựng chương trình phòng, 

chống bệnh VDNC có hiệu quả và từng bước giảm thiểu, tiến tới khống chế và loại trừ 

bệnh VDNC trong thời gian sớm nhất. 

2. Mục tiêu tổng quát 

Xác định sự lưu hành, các yếu tố nguy cơ và đánh giá được khả năng đáp ứng 

miễn dịch sau tiêm phòng vaccine viêm da nổi cục đồng thời xây dựng mô hình chăn 

nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh trong việc phòng và chống bệnh viêm da nổi 

cục trên đàn bò tỉnh Bến Tre. 

3. Mục tiêu cụ thể 

Xác định được tình hình dịch tễ bệnh VDNC trên bò tại tỉnh Bến Tre. 

Xác định sự lưu hành và xác định đặc điểm di truyền của virus gây bệnh VDNC. 

Xác định các yếu tố nguy cơ lan truyền bệnh với bệnh VDNC trên bò. 

Đánh giá đáp ứng miễn dịch sau tiêm phòng vaccine VDNC trên bò. 

Đề xuất các biện pháp cụ thể nhằm xây dựng chương trình phòng chống bệnh 

VDNC trên đàn bò an toàn hiệu quả tại tỉnh Bến Tre. 
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CHƯƠNG 1: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

1.1 Nội dung nghiên cứu 

Nội dung 1: Xác định tình hình dịch tễ bệnh VDNC trên bò tại tỉnh Bến Tre. 

Nội dung 2: Xác định sự lưu hành và đặc điểm di truyền của virus gây bệnh 

VDNC trên bò tại tỉnh Bến Tre. 

Nội dung 3: Xác định các yếu tố nguy cơ lan truyền bệnh VDNC trên bò. 

Nội dung 4: Đánh giá hiệu quả đáp ứng miễn dịch sau tiêm phòng vaccine 

VDNC trên bò tại tỉnh Bến Tre. 

Nội dung 5: Xây dựng mô hình chăn nuôi bò theo hướng an toàn sinh học và 

phòng, chống bệnh VDNC trên bò tại Bến Tre. 

1.2 Nội dung 1 

Xác định tình hình dịch tễ bệnh VDNC trên bò tại tỉnh Bến Tre. 

1.2.1 Phương pháp nghiên cứu 

Điều tra hồi cứu số liệu thứ cấp: Các số liệu thống kê, các báo cáo thường niên 

về tổng đàn bò, tình hình dịch bệnh trên bò, tình hình tiêm phòng và thiệt hại do bệnh 

VDNC gây ra trên bò tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y và các đơn vị có liên quan trong 

giai đoạn từ năm 2021–2022.  

Điều tra phỏng vấn số liệu sơ cấp: Chọn mẫu điều tra ngẫu nhiên theo danh sách 

các hộ chăn nuôi bò do Chi cục Chăn nuôi và Thú y cung cấp. Điều tra cắt ngang và 

phỏng vấn trực tiếp một số hộ chăn nuôi bò theo phiếu câu hỏi phỏng vấn đã được 

thiết kế sẵn với tổng số phiếu điều tra là 195 phiếu.  

1.2.2 Chỉ tiêu theo dõi 

Tổng đàn bò, tỷ lệ nhiễm bệnh và tỷ lệ tiêm phòng bệnh VDNC trên bò tại Bến Tre. 

Hiện trạng nuôi bò: Quản lý, chuồng trại, thức ăn, vệ sinh thú y và phòng bệnh 

trên bò tại nông hộ. 

Công tác thú y và đặc điểm dịch tễ bệnh VDNC đàn bò tỉnh Bến Tre. 

Thuận lợi, khó khăn trong phòng, chống bệnh VDNC trên bò. 

1.3 Nội dung 2 

Xác định sự lưu hành và đặc điểm di truyền của virus gây bệnh VDNC trên bò tại 

tỉnh Bến Tre. 
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1.3.1 Phương pháp nghiên cứu 

Dung lượng mẫu về số cơ sở chăn nuôi bố trí điều tra phỏng vấn được xác định 

dựa theo công thức điều tra dịch tễ học của Canon & Poe (1982) dẫn liệu Thrusfield 

(2007) và được sử dụng theo Thông tư số 07/2016/TT–BNNP&TNT ngày 31/05/2016 

của Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn về giám sát bệnh động vật. Tổng số mẫu 

theo tính toán của công thức là 59 mẫu, tổng số lượng mẫu thu thập để xét nghiệm là 

75 hộ nuôi bò. Tiến hành thu thập mẫu nguồn lưu trú mầm bệnh tại các hộ đã xảy ra 

bệnh và có bò nghi bệnh, mỗi hộ thu dịch swab mũi, miệng trên 03 con bò và gộp 

thành 01 mẫu/hộ để xét nghiệm. Đồng thời lấy mẫu đánh giá lưu hành virus VDNC 

trên côn trùng thu thập 01 mẫu côn trùng (mỗi hộ thu thập muỗi và mòng bằng vợt) và 

01 mẫu ve (mỗi hỗ thu 5-30 ve) trên các hộ có bò nghi bệnh và đã xảy ra bệnh. Trong 

mỗi huyện, tiến hành lấy mẫu ngẫu nhiên từ 06–14 hộ/huyện nghi có bệnh VDNC 

(dựa trên danh sách tất cả các hộ chăn nuôi bò trong huyện được cung cấp từ các Trạm 

Chăn nuôi và Thú y tại các huyện tỉnh Bến Tre). Như vậy, tổng số mẫu cần lấy tại mỗi 

huyện. Tiến hành thu thập mẫu xác định virus VDNC với tổng số mẫu là 225 mẫu, 

được phân bố dựa vào tình hình chăn nuôi của từng địa phương và sử dụng kỹ thuật 

PCR để xét nghiệm.  

Khảo sát sự lưu hành của virus VDNC bằng phương pháp PCR 

Mẫu swab được vận chuyển về phòng thí nghiệm và được trộng thành huyễn dịch 

20% với dung dịch PBS. Tiến hành tách chiết DNA tổng số theo hướng dẫn của bộ kit 

TopPURE® viral DNA/RNA extraction. DNA được bảo quản ở nhiệt độ –20oC cho 

đến khi phân tích. Mẫu DNA sau khi tách chiết sẽ được tiến hành phản ứng PCR để 

xét nghiệm sự hiện diện của virus VDNC, sử dụng cặp mồi và chu trình nhiệt dựa theo 

nghiên cứu của Le Goff et al. (2009), được trình bày trong Bảng 1.1. 

Bảng 1.1: Đoạn mồi dùng khuếch đại đoạn gene GPCR (Le Goff et al., 2009) 

Tên mồi Gene Trình tự mồi (5’ →3’) 
Kích thước 

(bp) 

VDNCV117–F 
GPCR 

TTAAGTAAAGCATAACTCCAACAAAAATG 
1.158 

VDNCV117–R TTTTTTTATTTTTTATCCAATGCTAATACT 

Phương pháp xác định đặc điểm di truyền của virus VDNC 

Sau khi xác định được các mẫu xét nghiệm có kết quả dương tính với virus 

VDNC bằng phương pháp PCR, tiến hành chọn 08 mẫu (tương ứng 01 mẫu/huyện) 
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đại diện cho các địa phương và đạt yêu cầu xét nghiệm để thực hiện giải trình tự gene 

GPCR của virus VDNC. 

Giải trình tự gene và xây dựng cây sinh học phân tử 

Sản phẩm PCR được gửi giải trình tự theo phương pháp Sanger. Kiểm tra độ 

tương đồng của đoạn gene được so sánh với các trình tự khác trên NCBI (National 

Center for Biotechnology Information) bằng công cụ BLAST. Dữ liệu trình tự gene 

thu được sẽ được phân tích và xử lý trình tự gene bằng phần mềm BioEdit và MEGA 

X. Các chủng virus tham chiếu sử dụng để xây dựng cây phả hệ được thu thập từ dữ 

liệu trên GenBank. 

1.3.2 Chỉ tiêu theo dõi 

Tỷ lệ lưu hành của virus VDNC tại tỉnh Bến Tre. 

Đặc điểm di truyền phân tử của chủng virus VDNC thực địa dựa vào giải trình tự 

một phần gene GPCR. 

Xác định kiểu gene của virus VDNC tại tỉnh Bến Tre thông qua việc xây dựng 

cây phả hệ. 

Mức độ tương đồng nucleotide và amino acid của các chủng virus VDNC phân 

lập tại tỉnh Bến Tre và các chủng virus VDNC tham chiếu trên GenBank. 

Phân tích biến đổi di truyền cấp độ nucleotide và amino acid của gene GPCR. 

1.4 Nội dung 3  

Xác định các yếu tố nguy cơ lan truyền bệnh VDNC trên bò. 

1.4.1 Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp bố trí thu thập điều tra 

Khảo sát được thực hiện bằng phương pháp điều tra cắt ngang kết hợp với nghiên 

cứu bệnh – đối chứng tại 240 hộ. Bố trí, lựa chọn các hộ chăn nuôi tham gia phỏng vấn 

theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên dựa trên danh sách hộ chăn nuôi bò được đề 

xuất từ Trạm Chăn nuôi và Thú y hoặc Chi cục Chăn nuôi và Thú y ở tỉnh Bến Tre.  

Phương pháp thu thập 

Tiến hành phỏng vấn, điều tra cắt ngang dựa vào bảng câu hỏi nhằm thu thập các 

thông tin về dịch tễ, các yếu tố nguy cơ liên quan đến bệnh tại các hộ có bệnh dịch 

VDNC trong thời gian tiến hành đề tài tại các địa phương khảo sát.  

Phương pháp xây dựng bản đồ dịch tễ 
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Xây dựng bản đồ dịch tễ được xây dựng bằng phần mềm QGIS, đây là phần mềm 

miễn phí cài đặt được trên các máy tính hệ Windows thông thường và được sử dụng 

phổ biến ở Cục Thú y và các Chi cục Vùng để mô tả, quản lý dịch bệnh.  

1.4.2 Chỉ tiêu theo dõi 

Xác định các yếu tố nguy cơ lan truyền bệnh VDNC trên bò. 

Xây dựng bản đồ dịch tễ vùng bệnh VDNC bằng phần mềm QGIS.
 

1.5 Nội dung 4 

Đánh giá hiệu quả đáp ứng miễn dịch sau tiêm phòng vaccine VDNC trên bò tại 

tỉnh Bến Tre. 

1.5.1 Phương pháp nghiên cứu 

Thí nghiệm 1: Bò thí nghiệm được bố trí theo kiểu phân lô so sánh với 04 lô thí 

nghiệm, mỗi lô là 10 con bò và chọn những bò chưa được tiêm phòng vaccine VDNC, 

có phân chia theo một số giống bò nuôi phổ biến tại Bến Tre, giới tính đực, cái, nhằm 

đánh giá hiệu quả đáp ứng sau tiêm phòng VDNC trên bò ở các lứa tuổi: 

Lô 1: Bò chưa được tiêm phòng vaccine VDNC ở lứa tuổi 1–2 tháng  

Lô 2: Bò chưa được tiêm phòng vaccine VDNC ở lứa tuổi 3–4 tháng tuổi. 

Lô 2: Bò chưa được tiêm phòng vaccine VDNC ở lứa tuổi 5–6 tháng tuổi. 

Lô 3: Bò chưa được tiêm phòng vaccine VDNC ở lứa tuổi >12 tháng tuổi. 

Bảng 1.2: Đánh giá đáp ứng miễn dịch sau tiêm phòng  

Tiêu chí Lô 1         Lô 2 Lô 3 Lô 4 

Lứa tuổi (tháng) 1–2 tháng 3–4 tháng 5–6 tháng > 12 tháng 

Số  bò (con) 10 10 10 10 

Thu thập 

mẫu huyết 

thanh 

Trước tiêm 10 10 10 10 

Sau tiêm phòng 01 tháng 10 10 10 10 

Sau tiêm phòng 02 tháng 10 10 10 10 

Tổng số huyết thanh kiểm tra 30 30 30 30 

Thí nghiệm 2: Đánh giá độ dài miễn dịch và phát hiện kháng thể thụ động trên 

bê con theo mẹ. Chọn những bò đã được tiêm phòng vaccine VDNC trước đó (Danh 

sách được cung cấp bởi thú y viên tại địa phương/phiếu tiêm phòng) tiến hành bố trí 

theo dõi: 

Lô 1: Bò vỗ béo (chọn những bò đã được tiêm phòng vaccine VDNC trước đó 6 

tháng) và lấy mẫu máu phân tích và tiến hành theo dõi). 
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Lô 2: Bò sau sinh–nuôi con (chọn những bò mẹ đã được tiêm phòng vaccine 

VDNC, theo dõi ngày sinh, tiến hành thu thập mẫu máu phân tích). 

Lô 3: Bê con theo mẹ (chọn theo dõi bê con từ những bò mẹ đã được tiêm phòng 

vaccine VDNC, lấy mẫu máu phân tích và theo dõi song song với lô 2). 

Bảng 1.3: Đánh giá độ dài miễn dịch và phát hiện kháng thể thụ động 

Tiêu chí Lô 1 Lô 2 Lô 3 

Loại bò 

Bò vỗ béo 
Bò sau sinh–

nuôi con 

Bê con theo 

mẹ 
Bò thịt đực 

>24 tháng 
Bò cái loại thải 

Số lượng bò (con) 10 10 10 10 

 

 

Lần thu thập 

máu kiểm tra 

Lần 1 
06 tháng sau 

tiêm vaccine 

06 tháng sau 

tiêm vaccine 

Sau sinh (5 

ngày) 

Bê sơ sinh (5 

ngày tuổi) 

Lần 2 
09 tháng sau 

tiêm vaccine 

09 tháng sau 

tiêm vaccine 

Sau sinh 01 

tháng 
Bê 01 tháng 

Lần 3 
12 tháng sau 

tiêm vaccine 

12 tháng sau 

tiêm vaccine 

Sau sinh 02 

tháng 
Bê 02 tháng 

Tổng số mẫu thu thập 30 30 30 30 

Phương pháp thu mẫu huyết thanh 

Căn cứ vào số kế hoạch bố trí thí nghiệm, tổng số lượng mẫu huyết thanh xét 

nghiệm là: Thí nghiệm 1 (120 mẫu) + Thí nghiệm 2 (120 mẫu) = 240 mẫu. 

Phương pháp xét nghiệm ELISA 

Sử dụng bộ kit CPVDA–2P (ELISA kit ID Screen® Cappripox) của IDvet 

(Pháp), thực hiện các bước theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Đọc kết quả trên máy 

quang phổ Epoch Microplate (BioTek Instruments, USA) ở bước sóng 450 nm.  

*Đọc kết quả kết quả ELISA 

Phát hiện kháng thể trong các mẫu thử nghiệm được xác định bằng cách tính toán 

tỷ số S/P (Sample/positive). 

Bảng 1.4: Đánh giá kháng thể ở bò tiêm phòng bệnh VDNC (bộ kit LSD Ab Test) 

Giá trị mẫu (S/P) S/P %< 30% S/P% ≥ 30% 

Kết quả Âm tính Dương tính 

1.5.2 Chỉ tiêu theo dõi 

Các yếu tố ảnh hưởng đến đáp ứng miễn dịch của vaccine VDNC. 

Tỷ lệ phát hiện, mức độ kháng thể và độ dài miễn dịch sau tiêm phòng vaccine 

VDNC trên bò. 
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1.6 Nội dung 5 

Xây dựng mô hình chăn nuôi bò theo hướng an toàn sinh học và phòng, chống 

bệnh VDNC trên bò tại Bến Tre. 

1.6.1 Phương pháp nghiên cứu 

Chọn 12 hộ/cơ sở chăn nuôi bò có số lượng bò từ 10–30 con/hộ tại huyện Ba Tri, 

đại diện cho các mô hình chăn nuôi bò tại tỉnh Bến Tre.  

Bảng 1.5: Bố trí mô hình chăn nuôi 

Mô hình nuôi Lô 1: Đối chứng Lô 2: Lô thí nghiệm 

Bò thịt 3 hộ 3 hộ 

Bò sinh sản 3 hộ 3 hộ 

Lô 1: Lô đối chứng, chăn nuôi bò không có bổ sung vitamin, khoáng và không 

tác động. 

Lô 2: Lô có bổ sung có bổ sung vitamin, khoáng, thực hiện tốt vệ sinh thú y, 

thuốc diệt côn trùng,… 

1.6.2 Chỉ tiêu theo dõi 

Đáp ứng miễn dịch sau tiêm phòng vaccine VDNC tại mô hình. 

Tình hình nhiễm bệnh và vệ sinh thú y tại mô hình chăn nuôi bò theo hướng an 

toàn sinh học. 

Giải pháp kỹ thuật chăn nuôi bò trong phòng, chống bệnh VDNC. 

Giải pháp quản lý nhà nước trong phòng, chống bệnh VDNC trên bò. 

1.7 Xử lý số liệu 

Số liệu điều tra được xử lý sơ bộ bằng phần mềm Microsoft Excel 2016 và xử lý 

thống kê bằng phần mềm Minitab 21. Sử dụng phương pháp thống kê mô tả, dùng trắc 

nghiệm Chi–square, Anova, One-way để so sánh các tỷ lệ và giá trị trung bình của các 

nhóm. Phân tích tương đồng và xây dựng trình tự bằng phần mềm MEGA X và 

BioEdit. Bản đồ dịch tễ được xây dựng trên phần mềm QGIS phiên bản 2020. Các yếu 

tố nguy cơ được xác định thông qua ước tính tỷ số chênh (Odds ratio, OR). 
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CHƯƠNG 2: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

2.1 Xác định tình hình dịch tễ bệnh VDNC trên bò tại tỉnh Bến Tre 

2.1.1 Tổng đàn bò của tỉnh Bến Tre từ năm 2019–2022 

Tổng đàn bò của tỉnh Bến Tre năm 2019 là 220.076 con, năm 2020 là 223.432 

con, năm 2021 là 226.597 con. Tổng đàn bò của tỉnh tăng đều qua các năm từ 2019–

2021, tuy nhiên, tổng đàn bò năm 2022 (214.773 con) giảm sút đáng kể so với 3 năm 

trước liền kề. Tổng đàn bò của tỉnh năm 2022 giảm 5,22% so với cùng kỳ năm 2021.  

2.1.2 Hiện trạng chăn nuôi bò của tỉnh Bến Tre 

2.1.2.1 Tình hình sử dụng thức ăn trong chăn nuôi bò tại tỉnh Bến Tre 

Tỷ lệ số hộ sử dụng các loại thức ăn chăn nuôi bò tại tỉnh Bến Tre được trình bày 

qua Bảng 2.1.  

Bảng 2.1: Các loại thức ăn sử dụng nuôi bò tại nông hộ (n=180) 

Chỉ tiêu Số hộ Tỷ lệ (%) 

Rơm khô 177 98,33 

Cỏ voi, cỏ sả 117 65,00 

Cỏ lông tây 67 37,22 

Cỏ tạp 103 57,22 

Thức ăn ủ chua 18 10,00 

Cám gạo 85 47,22 

Tấm gạo 58 32,22 

Thức ăn hỗn hợp 111 61,67 

Đá liếm 24 13,33 

Qua kết quả khảo sát cho thấy, loại thức ăn thô khô chủ lực sử dụng nuôi bò vẫn 

là rơm khô (98,33%). Bên cạnh đó, một vài hộ nuôi bò với số lượng rất thấp (từ 1–2 

con) có đủ cỏ cho bò ăn nên không dự trữ rơm khô. Về nguồn thức ăn thô xanh, kết 

quả khảo sát cho thấy các hộ nuôi bò tận dụng đất bờ ao vườn cây ăn trái và bờ ao tôm 

trồng cỏ voi, cỏ sả chiếm tỷ lệ 65,00%. Ngoài ra, cỏ trồng dưới đất ruộng như cỏ lông 

tây và cỏ tạp lần lượt là 37,22% và 57,22%. Số hộ sử dụng trong chăn nuôi bò chỉ 

chiếm 10,00%.  

Các hộ chăn nuôi bò sinh sản hay nuôi bò thịt đều có bổ sung thức ăn tinh như 

cám gạo, tấm gạo nấu cháo hoặc thức ăn hỗn hợp trong khẩu phần thức ăn nuôi bò. Số 

hộ sử dụng cám gạo, tấm gạo, thức ăn hỗn hợp bổ sung trong khẩu phần ăn cho bò 

hàng ngày lần lượt là 47,22%, 32,22% và 61,67%. Bên cạnh đó, số hộ sử dụng đá liếm 

trong nuôi bò chiếm chỉ chiếm 13,33%.  
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2.1.2.2 Chuồng trại và vệ sinh thú y trong chăn nuôi bò tại tỉnh Bến Tre 

Kết quả khảo sát chuồng trại và tình hình vệ sinh thú y trong chăn nuôi bò tại 

nông hộ của tỉnh Bến Tre được trình bày qua Bảng 2.2. 

Bảng 2.2: Chuồng trại và vệ sinh thú y trong chăn nuôi bò tại tỉnh Bến Tre 

Chỉ tiêu Số hộ  Tỷ lệ (%) 

Chuồng trại 
Bán kiên cố 44 24,44 

Kiên cố 136 75,56 

Hàng rào xung quanh trại 
Có hàng rào 52 28,89 

Không 128 71,11 

Mùng chống côn trùng 
Có mùng 135 75,00 

Không mùng 45 25,00 

Vệ sinh chuồng trại 
1 lần/ngày 144 80,00 

2 lần/ngày 36 20,00 

Định kỳ sát trùng chuồng trại 
Không sát trùng 100 55,56 

1 lần/tháng 80 44,44 

Diệt ve 
Bắt ve bằng tay 118 65,56 

Thuốc thú y 62 34,44 

Tẩy giun, sán 
Có  87 48,33 

Không 93 51,67 

Qua Bảng 2.2 cho thấy, đa số các hộ chăn nuôi bò xây dựng chuồng nuôi kiên cố 

là nền chuồng bằng bê tông, có máng ăn và uống bằng bê tông, cột bê tông, mái lợp 

tôn chiếm tỷ lệ 75,56%. Tỷ lệ chuồng nuôi bán kiên cố là nền chuồng bằng bê tông và 

mái tôn, cột bằng gỗ, máng ăn, máng uống tạm bợ chiếm tỷ lệ 24,44%. Đa số các hộ 

chăn nuôi không làm hàng rào cách ly khu trại bò riêng với nhà ở hoặc trại bò khác 

xung quanh, chiếm tỷ lệ 71,11%. Kết quả khảo sát cho thấy, đa số các hộ chăn nuôi bò 

có mùng chống côn trùng như muỗi, ruồi (75,0%). Đa số các hộ chăn nuôi bò thực 

hiện vệ sinh chuồng trại, máng ăn và máng uống 1 lần/ngày, chiếm tỷ lệ 80,00%. Kết 

quả khảo sát cho thấy, số hộ chăn nuôi bò thực hiện sát trùng chuồng trại định kỳ 1 

lần/tháng là 44,44%. Hộ chăn nuôi bò diệt ve bằng thuốc thú y chiếm tỷ lệ 34,44%, 

thấp hơn so với số hộ nuôi bò diệt ve chủ yếu bằng phương pháp bắt ve bằng tay khi 

thấy ve đeo cắn trên cơ thể bò (65,56%). Số hộ thực hiện tẩy giun, sán trên đàn bò 

bằng thuốc thú y chiếm tỷ lệ 48,33%.  

2.1.2.3 Tình hình phòng bệnh bằng vaccine trên đàn bò của tỉnh Bến Tre 

Kết quả khảo sát tỷ lệ tiêm phòng vaccine LMLM và VDNC trên bò tại tỉnh Bến 

Tre được trình bày qua Bảng 2.3. 
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Bảng 2.3: Tình hình phòng bệnh bằng vaccine trên bò tại tỉnh Bến Tre  

Chỉ tiêu Số hộ Tỷ lệ (%) 

Phòng bệnh vaccine 149 82,78 

Tiêm vaccine phòng bệnh LMLM 68 37,78 

Tiêm vaccine phòng bệnh VDNC 123 68,33 

LMLM: Lở mồm long móng; VDNC: Viêm da nổi cục 

Qua Bảng 2.3 cho thấy, số hộ tham gia tiêm phòng vaccine chung trên đàn bò 

khá cao, chiếm tỷ lệ 82,78%. Trong đó, tiêm phòng vaccine LMLM chiếm chỉ chiếm 

37,78% và tiêm phòng vaccine VDNC chỉ chiếm 68,33%.  

2.1.3 Tình hình bệnh VDNC tại tỉnh Bến Tre từ năm 2021–2022 

Tình hình bệnh VDNC trên bò tại tỉnh Bến Tre được trình bày qua Bảng 2.4. 

Bảng 2.4: Diễn biến bệnh VDNC tại tỉnh Bến Tre từ năm 2021–2022 

Năm 

Số lượng bò 

nhiễm bệnh 

(con) 

Số lượng bò 

nhiễm bệnh 

VDNC (con) 

Số bò chết 

do bệnh 

VDNC (con) 

Tỷ lệ bò 

bệnh/đàn 

(%) 

Tỷ lệ bò 

chết/bò bệnh 

(%) 

Năm 2021 2.920 830 224 28,42 26,99 

Năm 2022 98 22 5 22,45 22,73 

(Chi cục Chăn nuôi và Thú y, 2021; 2022) 

Qua kết quả Bảng 2.4 cho thấy, năm 2021 bệnh VDNC xảy ra trên 8 đơn vị hành 

chính của tỉnh Bến Tre với số lượng bò nhiễm bệnh VDNC là 830 con trên tổng số bò 

nhiễm bệnh của tỉnh là 2.920 con (chiếm tỷ lệ 28,42%). Tương tự, năm 2022 bệnh 

VDNC xảy ra trên 4 đơn vị hành chính của tỉnh Bến Tre với số lượng bò nhiễm bệnh 

là 22 con trên tổng số bò nhiễm bệnh của tỉnh là 98 con (chiếm tỷ lệ 22,45%). Tỷ lệ bò 

chết/bò bệnh VDNC năm 2021 và năm 2022 là lượt là 26,99% và 22,73%.  

2.1.4 Đặc điểm dịch tễ của bệnh VDNC trên bò tại tỉnh Bến Tre 

2.1.4.1 Kết quả khảo sát tỷ lệ bò nhiễm bệnh VDNC tại tỉnh Bến Tre 

Tỷ lệ bò nhiễm bệnh VDNC tại tỉnh Bến Tre được trình bày qua Bảng 2.5.  

Bảng 2.5: Tỷ lệ bò nhiễm bệnh VDNC tại tỉnh Bến Tre 

Huyện Số hộ (hộ) Số bò khảo sát (con) Số bò nhiễm bệnh (con) Tỷ lệ (%) 

Ba Tri 45 459 68 14,81 

Giồng Trôm 45 246 17 6,91 

Mỏ Cày Nam 45 227 12 5,29 

Thạnh Phú 45 199 29 14,57 

Tổng 180 1.131 126 11,14 
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Kết quả khảo sát tại 4 huyện của tỉnh Bến Tre ghi nhận có 126 con bò đã nhiễm 

bệnh trong tổng số bò khảo sát là 1.131 con, chiếm tỷ lệ 11,14%. Ngoài ra, kết quả 

khảo sát cũng cho thấy tỷ lệ bò nhiễm bệnh VDNC tại huyện Ba Tri là 14,81% và 

huyện Thạnh Phú là 14,57%, chiếm tỷ lệ cao nhất trong toàn tỉnh. Huyện Giồng Trôm 

(6,91%) và huyện Mỏ Cày Nam (5,29%) có tỷ lệ bò nhiễm bệnh VDNC thấp hơn.  

2.1.4.2 Tỷ lệ bò nhiễm bệnh VDNC theo lứa tuổi 

Tỷ lệ bò nhiễm bệnh VDNC theo lứa tuổi tại tỉnh Bến Tre được trình bày qua 

Bảng 2.6. 

Bảng 2.6: Tỷ lệ bò nhiễm bệnh VDNC theo lứa tuổi 

Chỉ tiêu Số bò khảo sát (con) Số bò nhiễm bệnh (con) Tỷ lệ (%) 

Bò sinh sản 531 21 3,95c 

Bê ≤ 6 tháng 193 59 30,57a 

Bò 7–12 tháng 159 20 12,58b 

Bò 13–24 tháng 148 16 10,81b 

Bò ≥ 24 tháng 100 10 10,00b 

Tổng cộng 1.131 126 11,14 

Các giá trị trên cùng một cột nếu có các chữ a, b, c khác nhau là sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,01) 

Kết quả khảo sát bệnh VDNC dựa trên biểu hiện lâm sàng, tỷ lệ bò nhiễm bệnh 

VDNC cao nhất trên bê ≤ 6 tháng tuổi (30,57%), kế đến bò 7–12 tháng tuổi (12,58%), 

bò 13–24 tháng tuổi (10,81%), bò ≥ 24 tháng (10,00%) và thấp nhất là bò sinh sản 

(3,95%).  

2.1.4.3 Tỷ lệ bệnh VDNC liên quan đến phương pháp diệt ve 

Kết quả khảo sát tỷ lệ bò nhiễm bệnh VDNC theo phương pháp diệt ve tại tỉnh 

Bến Tre được trình bày qua Bảng 2.7. 

Bảng 2.7: Tỷ lệ bệnh VDNC theo phương pháp diệt ve trên bò 

Chỉ tiêu Số bò khảo sát (con) Số bò nhiễm bệnh (con) Tỷ lệ (%) 

Bắt bằng tay 748 103 13,77a 

Dùng thuốc thú y 383 23 6,01b 

Tổng cộng 1.131 126 11,14 

Các giá trị trên cùng một cột nếu có các chữ a, b khác nhau là sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,01) 

Kết quả Bảng 2.7 cho thấy, có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về tỷ lệ nhiễm 

bệnh VDNC trên đàn bò theo phương pháp diệt ve (P<0,01). Cụ thể, diệt ve theo 

phương pháp bắt bằng tay có tỷ lệ bệnh VDNC (13,77%) cao hơn so với dùng thuốc 

thú y (6,01%).  
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2.1.4.4 Tỷ lệ bệnh VDNC liên quan đến sát trùng chuồng trại 

Tình hình nhiễm bệnh VDNC có liên quan đến việc định kỳ sát trùng chuồng trại 

nuôi bò tại tỉnh Bến Tre được trình bày trong Bảng 2.8. 

Bảng 2.8: Tỷ lệ bệnh VDNC liên quan đến định kỳ sát trùng chuồng trại 

Chỉ tiêu Số bò khảo sát (con) Số bò nhiễm bệnh (con) Tỷ lệ (%) 

Không sát trùng 646 83 12,85a 

Sát trùng 1 lần/tháng 485 43 8,87b  

Tổng cộng 1.131 126 11,14 

Các giá trị trên cùng một cột nếu có các chữ a, b khác nhau là sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05) 

Tỷ lệ nhiễm bệnh VDNC ghi nhận trên đàn bò không định kỳ sát trùng chuồng 

trại là 12,85% cao hơn so với đàn bò có định kỳ sát trùng chuồng tại 1 lần/tháng 

(8,87%). Sự khác biệt này là có ý nghĩa thống kê (P<0,05).  

2.1.4.5 Tỷ lệ bệnh VDNC liên quan đến tiêm phòng vaccine VDNC 

Tình hình nhiễm bệnh VDNC trên bò có liên quan đến tiêm phòng vaccine 

VDNC tại tỉnh Bến Tre được trình bày trong Bảng 2.9.  

Bảng 2.9: Tỷ lệ bệnh VDNC liên quan đến tiêm phòng vaccine VDNC 

Chỉ tiêu Số bò khảo sát (con) Số bò nhiễm bệnh (con) Tỷ lệ (%) 

Không tiêm phòng 409 92 22,49a 

Có tiêm phòng 722 34 4,71b 

Tổng cộng 1.131 126 11,14 

Các giá trị trên cùng một cột nếu có các chữ a, b khác nhau là sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,01) 

Kết quả Bảng 2.9 cho thấy, đàn bò chưa được tiêm phòng vaccine VDNC có tỷ lệ 

nhiễm bệnh VDNC là 22,49%, cao hơn so với đàn bò đã được tiêm phòng vaccine 

VDNC (4,71%). Sự khác biệt này là rất có ý nghĩa thống kê (P<0,01).  

2.2 Xác định sự lưu hành và đặc điểm di truyền của virus gây bệnh VDNC 

trên bò tại tỉnh Bến Tre 

2.2.1 Tỷ lệ lưu hành của virus VDNC tại tỉnh Bến Tre 

Kết quả khảo sát sự lưu hành của virus VDNC tại tỉnh Bến Tre được trình bày 

trong Bảng 2.10. 

Bảng 2.10: Tỷ lệ lưu hành của virus VDNC tại tỉnh Bến Tre 

Loại mẫu Số mẫu xét nghiệm (mẫu) Số mẫu dương tính (mẫu) Tỷ lệ (%) 

Swab dịch mũi trên bò 75 14 18,67 

Côn trùng (ruồi/muỗi) 75 7 9,34 

Con ve 75 10 13,34 

Tổng 225 31 13,78 
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Kết quả xét nghiệm sự hiện diện của virus VDNC trong các mẫu cho thấy, mẫu 

swab dịch mũi bò có tỷ lệ dương tính là 18,67%, mẫu ve có tỷ lệ dương tính là 13,34% 

và mẫu ruồi/muỗi có tỷ lệ dương tính là 9,34%.  

2.2.2 Đặc điểm di truyền phân tử của chủng virus VDNC thực địa dựa vào 

giải trình tự một phần gene GPCR 

2.2.2.1 Kết quả khuếch đại một phần gene GPCR của virus VDNC 

Trong nghiên cứu này, trình tự một phần gene GPCR của 08 chủng virus VDNC 

được phân lập tại tỉnh Bến Tre đã được khuếch đại. Các mẫu được khếch đại đều cho 

kết quả là một băng sáng rõ, có độ dài 1.158 bp dựa theo mẫu đối chứng dương. 

 
Hình 2.1: Kết quả khuếch đại đoạn gene GPCR trên các mẫu thực địa  

M: DNA marker (2.000bp); Giếng 1: Đối chứng âm; Giếng 2: Đối chứng dương; Giếng 3–10: Mẫu có kết quả 

dương tính với virus VDNC có kích thước 1.158 bp 

2.2.2.2 Xác định kiểu gene của virus VDNC tại tỉnh Bến Tre thông qua việc 

xây dựng cây phả hệ 

Cây phả hệ dựa trên trình tự nucleotide của đoạn gene GPCR của 08 chủng virus 

VDNC đại diện đã được giải trình tự. 

 
Hình 2.2: Cây phả hệ dựa trên đoạn gene GPCR của các chủng virus VDNC 
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Kết quả phân tích cây phả hệ cho thấy, cả 08 chủng virus thực địa đều nằm trong 

cùng một phân nhánh và nằm cùng phân nhánh với các chủng virus VDNC được phát 

hiện trước đó tại Việt Nam, Thái Lan và Trung Quốc. Bên cạnh đó, các chủng virus 

VDNC thực địa có mối quan hệ gần với các chủng virus vaccine Neethling và vaccine 

trên GenBank. Các kết quả này ngụ ý rằng, nguồn gốc của các chủng virus gây bệnh 

VDNC thu thập tại tỉnh Bến Tre có thể xuất phát từ Trung Quốc thông qua các hoạt 

động trao đổi, buôn bán gia súc tại các tỉnh biên giới giáp với Trung Quốc.  

2.2.2.3 Mức độ tương đồng amino acid của các chủng virus VDNC phân lập 

tại tỉnh Bến Tre và các chủng virus VDNC tham chiếu trên GenBank 

Kết quả phân tích mức độ tương đồng trình tự amino acid của một phần gene 

GPCR của 08 chủng virus VDNC thu thập tại tỉnh Bến Tre cho thấy, các chủng virus 

VDNC thu thập tại tỉnh Bến Tre có mức độ tương đồng amino acid rất cao so với các 

chủng virus VDNC tham chiếu trên GenBank được phân lập tại miền Bắc Việt Nam, 

Trung Quốc, Thái Lan, Đài Loan, mức độ tương đồng dao động từ 99,87–100%. Mức 

độ tương tương đồng amino acid giữa các chủng virus VDNC thu thập tại tỉnh Bến Tre 

so với 05 chủng virus vaccine trên GenBank là rất cao với tỷ lệ tương đồng đạt 97,70–

97,72%. So với các chủng virus VDNC tham chiếu còn lại trên GenBank, 08 chủng 

virus VDNC thu thập tại tỉnh Bến Tre có tỷ lệ tương đồng amino acid dao động trong 

khoảng 97,61–97,65%. 

2.2.2.4 Phân tích biến đổi di truyền cấp độ nucleotide của gene GPCR 

Kết quả phân tích cho thấy, có sự thay đổi trình tự nucleotic của 08 chủng virus 

VDNC thực địa ở vị trí T40C, A802C, A805G. Tuy nhiên, sự thay đổi trình tự 

nucleotide này ít có sự tác động về mối quan hệ di truyền giữa các chủng virus VDNC 

thực địa và các chủng virus tham chiếu trên GenBank 

2.2.2.5 Phân tích biến đổi di truyền cấp độ amino acid của gene GPCR 

Qua kết quả phân tích cho thấy, có sự thay đổi trình tự amino acid tại vị trí 

M328T. Mặc dù có sự thay đổi trong trình tự amino acid nhưng sự thay đổi là không 

đáng kể và có sự tương đồng cao giữa các chủng virus VDNC thu thập tại tỉnh Bến Tre 

và chủng virus vaccine đang lưu hành tại Việt Nam. 
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2.3 Xác định các yếu tố nguy cơ lan truyền bệnh VDNC trên bò 

2.3.1 Yếu tố nguy cơ liên quan đến vị trí trại nuôi bò 

Kết quả phân tích vị trí trại nuôi bò liên quan đến nguy cơ nhiễm bệnh VDNC 

được trình bày qua Bảng 2.11. 

Bảng 2.11: Mối liên quan giữa vị trí trại nuôi bò và bệnh VDNC trên bò 

Yếu tố nguy cơ 
Có 

bệnh 

Không 

bệnh 

OR 

(95% CI) 
P PAR (%) 

Gần đường giao thông chính 

(< 200 m) 

Có 28 93 1,41 

(0,75–2,65) 
0,29 23,74 

Không 21 98 

Gần khu dân cư (< 200 m)  
Có  26 90 1,27 

(0,68–2,38) 
0,46 17,25 

Không 23 101 

Gần chợ mua bán động vật 

sống, thịt động vật (< 500 m)  

Có  25 90 1,13 

(0,69–1,87) 
0,63 11,68 

Không 24 101 

Khoảng cách giữa 2 hộ nuôi 

bò (< 100 m) 

Gần nhau 32 79 2,91 

(1,29–3,72) 
0,01 54,29 

Cách xa 17 112 

Kết quả Bảng 2.11 cho thấy, những hộ chăn nuôi gần đường giao thông chính (< 

200 m) có nguy cơ nhiễm bệnh VDNC cao hơn 1,41 lần so với những hộ nằm xa 

đường giao thông chính (> 200 m). Những hộ gần khu dân cư (< 200 m) có nguy cơ 

nhiễm bệnh VDNC cao hơn 1,27 lần so với những hộ nằm xa khu dân cư (> 200 m). 

Những hộ gần chợ mua bán động vật sống, thịt động vật (< 500 m) có nguy cơ nhiễm 

bệnh VDNC cao hơn 1,13 lần so với những hộ nằm xa chợ mua bán động vật sống, 

thịt động vật (> 500 m).  

2.3.1.2 Yếu tố nguy cơ liên quan đến trại nuôi có mùng chắn muỗi, sự hiện 

diện của vật nuôi khác và ve 

Kết quả phân tích nguy cơ nhiễm bệnh VDNC trên bò và yếu tố có mùng chắn 

muỗi, sự hiện diện của vật nuôi khác và ve được trình bày qua Bảng 2.12.   

Bảng 2.12: Mối liên quan giữa trại nuôi có mùng chắn muỗi, sự hiện diện của vật nuôi 

khác và ve và bệnh VDNC trên bò 

Yếu tố nguy cơ 
Có 

bệnh 

Không 

bệnh 

OR 

(95% CI) 
P PAR (%) 

Trại nuôi bò  

  

Có mùng 39 141 1,38 

(0,64–2,98) 
0,40 23,08 

Không có mùng 10 50 

Vật nuôi khác 

trong trại 

Có 26 80 1,57 

(0,62–1,34) 
0,16 30,02 

Không 23 111 

Xuất hiện ve 

trong trại  

Có 31 86 2,10 

(1,10–4,01) 
0,02 44,77 

Không 18 105 
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Qua kết quả Bảng 2.12 cho thấy, trại nuôi bò không có mùng chắn muỗi có nguy 

cơ nhiễm bệnh VDNC cao hơn 1,38 lần so với trại nuôi bò có mùng chắn muỗi. Nguy 

cơ nhiễm bệnh VDNC đối với những hộ có sự hiện diện của vật nuôi khác trong trại là 

cao hơn 1,57 lần so với những trại không có sự hiện diện của vật nuôi khác. Tuy nhiên, 

sự khác biệt này là không có ý nghĩa thống kê (P>0,05). Việc trại nuôi bò có ve hoặc 

trên bò có ve hút máu làm tăng yếu tố nguy cơ nhiễm bệnh VDNC so với trại không có 

sự xuất hiện của ve là 2,10 lần, khoảng tin cậy 95% (CI = 1,10–4,01). Sự khác biệt này 

là có ý nghĩa thống kê, với P<0,05.  

2.3.1.3 Yếu tố nguy cơ liên quan đến lịch sử nhiễm bệnh, lứa tuổi nhiễm 

bệnh và tiêm phòng vaccine VDNC 

Kết quả phân tích nguy cơ nhiễm bệnh VDNC trên bò và yếu tố lịch sử nhiễm 

bệnh VDNC trong 2 năm, lứa tuổi nhiễm bệnh và tiêm phòng vaccine VDNC được 

trình bày qua Bảng 2.13. 

Bảng 2.13: Mối liên quan giữa lịch sử nhiễm bệnh, lứa tuổi nhiễm bệnh và tiêm phòng 

vaccine VDNC và bệnh VDNC trên bò 

Yếu tố nguy cơ 
Có 

bệnh 

Không 

bệnh 

OR 

(95% CI) 
P 

PAR 

(%) 

Lịch sử xuất hiện bệnh 

VDNC trong 2 năm 

Có 42 85 7,48 

(3,20–17,50) 
0,001 81,27 

Không 7 106 

Lứa tuổi nhiễm bệnh 

< 6 tháng 37 61 6,57 

(3,20–13,48) 
0,001 77,62 

> 6 tháng 12 130 

Tiêm vaccine VDNC 

Không 35 57 5,88 

(2,94–11,75) 
0,001 75,14 

Có 14 134 

Kết quả Bảng 2.13 cho thấy, yếu tố lịch sử xuất hiện bệnh VDNC trên bò trong 2 

năm tại nông hộ có nguy nhiễm bệnh lại cao gấp 7,48 lần so với hộ không có lịch sử 

xuất hiện bệnh VDNC trong 2 năm, khoảng tin cậy 95% (CI = 2,49–11,40). Sự khác 

biệt này là rất có ý nghĩa thống kê (P<0,01). Lứa tuổi của bò là một yếu tố nguy cơ 

quan trọng của bệnh VDNC, bò dưới 6 tháng tuổi có nguy cơ nhiễm bệnh VDNC cao 

gấp 6,57 lần (CI = 3,20–13,48) so với bò trên 6 tháng tuổi (P<0,01). Những đàn bò 

không tiêm phòng vaccine VDNC có nguy cơ nhiễm bệnh VDNC cao hơn 5,88 lần với 

khoảng tin cậy 95% (CI= 2,94–11,75) so với những đàn bò có tiêm phòng vaccine 

VDNC (P<0,001).  
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2.3.1.4 Yếu tố nguy cơ liên quan đến vệ sinh, phun thuốc sát trùng và thuốc 

đuổi côn trùng định kỳ 

Kết quả phân tích nguy cơ nhiễm bệnh VDNC trên bò và yếu tố vệ sinh, phun 

thuốc sát trùng và thuốc đuổi côn trùng định kỳ (1 lần/tháng) được trình bày qua Bảng 

2.14.  

Bảng 2.14: Mối liên quan giữa vệ sinh, phun thuốc sát trùng và thuốc đuổi côn trùng 

định kỳ và bệnh VDNC trên bò 

Yếu tố nguy cơ 
Có 

bệnh 

Không 

bệnh 

OR 

(95% CI) 
P PAR (%) 

Vệ sinh và phun thuốc sát 

trùng định kỳ (1 lần/tháng) 

Không 30 77 2,34 

(1,23–4,45) 
0,009 49,05 

Có 19 114 

Phun thuốc đuổi côn trùng 

định kỳ (1 lần/tháng) 

Không 34 85 2,83 

(1,44–5,53) 
0,002 56,61 

Có 15 106 

Kết quả Bảng 2.14 cho thấy, những hộ không định kỳ vệ sinh và sát trùng chuồng 

trại 1 lần/tháng thì nguy cơ nhiễm bệnh VDNC cao gấp 2,34 lần so với hộ vệ sinh và 

phun thuốc sát trùng định kỳ 1 lần/tháng, khoảng tin cậy 95% (CI = 1,23–4,45). Sự 

khác biệt này là rất có ý nghĩa thống kê (P<0,01). Những hộ nuôi bò không phun thuốc 

đuổi côn trùng định kỳ 1 lần/tháng trong trại và xung quanh trại bò có nguy cơ nhiễm 

bệnh VDNC cao hơn 2,83 lần so với những hộ phun thuốc định kỳ (1 lần/tháng), 

khoảng tin cậy 95% (CI = 1,44–5,53). Sự khác biệt này là rất có ý nghĩa thống kê 

(P<0,01).  

2.3.2 Xây dựng bản đồ dịch tễ vùng dịch bệnh VDNC bằng phần mềm QGIS  

2.3.2.1 Phân bố các ổ dịch VDNC trên bò tại tỉnh Bến Tre năm 2021 

Tình hình ổ dịch bệnh VDNC tại tỉnh Bến Tre năm 2021 được trình bày qua 

Hình 2.3. 

 
Hình 2.3: Phân bố các ổ dịch VDNC trên bò tại tỉnh Bến Tre năm 2021 
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Qua kết quả Hình 2.3 cho thấy, 53/164 (32,32%) xã của 08/09 huyện tại tỉnh Bến 

Tre ghi nhận số hộ chăn nuôi bò xảy ra dịch VDNC trong giai đoạn năm 2021, dao 

động từ 1–20 ca bệnh.  

2.3.2.2 Phân bố các ổ dịch VDNC trên bò tại tỉnh Bến Tre năm 2022 

Tình hình ổ dịch bệnh VDNC tại tỉnh Bến Tre năm 2022 được trình bày qua 

Hình 2.4. 

 
Hình 2.4: Phân bố các ổ dịch VDNC trên bò tại tỉnh Bến Tre năm 2022 

Qua kết quả Hình 2.4 cho thấy, chỉ có 13/164 (7,93%) xã của 04/09 huyện tại 

tỉnh Bến Tre ghi nhận số hộ chăn nuôi bò xảy ra dịch VDNC trong giai đoạn năm 

2022, giảm rõ rệt so với năm 2021, lần lượt là 53/164 (32,32%) xã của 08/09 huyện.  

2.3.2.3 Phân bố các ổ dịch VDNC trên bò tại tỉnh Bến Tre năm 2023 

Tình hình ổ dịch bệnh VDNC tại tỉnh Bến Tre năm 2023 được trình bày qua 

Hình 2.5. 

 
Hình 2.5: Phân bố các ổ dịch VDNC trên bò tại tỉnh Bến Tre tính đến tháng 10/2023 

Qua kết quả Hình 2.5 cho thấy, chỉ có 04/164 (2,44%) xã của 03/09 huyện tại 

tỉnh Bến Tre ghi nhận số hộ chăn nuôi bò xảy ra dịch VDNC tính đến tháng 10/2023, 

giảm so với năm 2022, lần lượt là 13/164 (7,93%) xã của 04/09 huyện.  



 

20 
 

2.4 Đánh giá hiệu quả đáp ứng miễn dịch sau tiêm phòng vaccine VDNC 

trên bò tại tỉnh Bến Tre 

2.4.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến đáp ứng miễn dịch của vaccine VDNC 

Đánh giá tình trạng sức khỏe sau khi tiêm phòng vaccine VDNC nhằm xác định 

những phản ứng phụ của vaccine và theo dõi được diễn biến sức khỏe sau tiêm phòng 

của đàn bò. Kết quả sau khi tiêm phòng vaccine Lympyvac cho 40 con bò ở 4 nhóm 

lứa tuổi (1–2 tháng, 3–4 tháng, 5–6 tháng và >12 tháng) không có tình trạng sốc phản 

vệ hay dị ứng với các thành phần của vaccine sau 24 giờ đến 07 ngày sau tiêm. Qua 

kết quả ghi nhận các phản ứng sau tiêm phòng vaccine VDNC trên đàn bò thí nghiệm 

cho thấy, biểu hiện đầu tiên là thân nhiệt bò thay đổi, có biểu hiện sốt nhẹ ở một số bò 

thí nghiệm, chiếm tỷ lệ 72,50% (29/40 bò thí nghiệm). Thời gian ghi nhận triệu chứng 

sốt trung bình là 2,36 ngày sau tiêm và thời gian sốt kéo dài trung bình là 1,43 ngày. 

Tuy nhiên, không có sự khác biệt giữa các lứa tuổi sau tiêm phòng vaccine VDNC 

(P>0,05). Kết quả này cho thấy, vaccine VDNC tiêm trên đàn bò thí nghiệm có thể gây 

ra hiện tượng sốt, nhưng không ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của đàn bò, cũng như 

ảnh hưởng đến các hoạt động sinh lý bình thường của bò hằng ngày và sức khỏe của 

đàn bò nói chung ở tất cả các lô bò thử nghiệm. 

2.4.2 Tỷ lệ phát hiện, mức độ kháng thể và độ dài miễn dịch sau tiêm phòng 

vaccine VDNC trên bò 

2.4.2.1 Tỷ lệ phát hiện kháng thể sau tiêm phòng vaccine VDNC 

Kết quả tỷ lệ phát hiện kháng thể sau tiêm phòng được trình bày trong Bảng 2.15. 

Bảng 2.15: Kết quả tỷ lệ phát hiện kháng thể sau tiêm phòng vaccine VDNC  

Lứa tuổi  Trước tiêm Sau tiêm 30 ngày Sau tiêm 60 ngày 

1–2 tháng  4/10 (40%) 10/10 (100%) 10/10 (100%) 

3–4 tháng  4/10 (40%) 10/10 (100%) 10/10 (100%) 

5–6 tháng  1/10 (10%) 10/10 (100%) 10/10 (100%) 

>12 tháng  1/10 (10%) 10/10 (100%) 10/10 (100%) 

Bảng 2.15 cho thấy, kết quả phát hiện kháng thể trước tiêm phòng vaccine 

VDNC trên bò từ 1–2 tháng tuổi có 4/10 (40%) mẫu dương tính, bò ở lứa tuổi 3–4 

tháng tuổi có kết quả phát hiện kháng thể là 4/10 (40%) mẫu, bò từ 5–6 tháng tuổi và 

>12 tháng tuổi có kết quả 1/10 (10%) mẫu phát hiện có kháng thể kháng virus VDNC. 

Kết quả phát hiện kháng thể VDNC sau tiêm phòng tại thời điểm 30 ngày và 60 ngày 

cho thấy, toàn bộ bò ở các lô thí nghiệm đều có kháng thể VDNC 10/10 mẫu/lô.  



 

21 
 

2.4.2.2 Kết quả theo dõi khả năng đáp ứng miễn dịch của bò sau tiêm phòng 

vaccine VDNC 

Tiến hành xét nghiệm tìm kháng thể trên bò thí nghiệm tại thời điểm trước và sau 

khi tiêm phòng vaccine VDNC (30 ngày và 60 ngày sau tiêm phòng vaccine) ở bò tại 

các lứa tuổi 1–2 tháng, 3–4 tháng, 5–6 tháng và >12 tháng tuổi. Kết quả được trình bày 

trong Bảng 2.16. 

Bảng 2.16: Tỷ lệ phát hiện kháng thể kháng virus VDNC trên bò ở các lứa tuổi  

Thời điểm thu mẫu 

Bò 1–2 tháng 

(n=10) 

Bò 3–4 tháng 

(n=10) 

Bò 5–6 tháng 

(n=10) 

Bò >12 tháng 

(n=10) SEM P 

SL Mean±SD SL Mean±SD SL Mean±SD SL Mean±SD 

Trước tiêm 3 0,30±0,12 1 0,30±0,12 0 0,22±0,11 0 0,21±0,11 0,03 0,07 

Sau tiêm 30 ngày 10 0,63±0,18 10 0,72±0,17 10 0,72±0,17 10 0,74±0,14 0,04 0,27 

Sau tiêm 60 ngày 10 0,72±0,01 10 0,73±0,07 10 0,72±0,07 10 0,71±0,06 0,02 0,85 

SL: Số lượng bò phát hiện kháng thể  

Kết quả Bảng 2.16 cho thấy, phát hiện kháng thể kháng virus VDNC trước tiêm 

phòng ở 3/10 bò ở lứa tuổi từ 1–2 tháng và 1/10 bò từ 3–4 tháng do nhận được kháng 

thể kháng virus VDNC từ bò mẹ đã được tiêm phòng trong thời gian mang thai. Tuy 

nhiên, giá trị kháng thể kháng virus VDNC trung bình ở lứa tuổi 1–2 tháng và 3–4 

tháng trước tiêm phòng ở mức thấp rất thấp (0,30±0,12). Kết quả Bảng 3.19 cũng cho 

thấy, 100% số bò thí nghiệm ở các lứa tuổi đều có kháng thể kháng virus VDNC sau 

khi tiêm phòng vaccine VDNC ở thời điểm 30 ngày và 60 ngày sau khi tiêm phòng. Sự 

khác biệt giữa các lứa tuổi bò là không có ý nghĩa thống kê (P>0,05). 

2.4.2.3 Kết quả đánh giá đáp ứng miễn dịch và duy trì kháng thể của bò sau 

khi tiêm vaccine VDNC theo nhóm tuổi 

Kết quả đánh giá hàm lượng kháng thể đặc hiệu với virus VDNC được thể hiện 

trong Bảng 2.17. 

Bảng 2.17: Kết quả đánh giá đáp ứng miễn dịch và duy trì kháng thể của bò tiêm 

vaccine VDNC theo nhóm tuổi 

Thời điểm 

thu mẫu 

Bò 1–2 tháng (n=10) Bò 3–4 tháng (n=10) Bò 5–6 tháng (n=10) Bò >12 tháng (n=10) 
SEM P 

Mean±SD Cv% Mean±SD Cv% Mean±SD Cv% Mean±SD Cv% 

Trước 

tiêm 
30,18±15,95 0,53 29,54±6,51 0,22 19,65±11,35 0,58 18,65±13,63 0,73 3,39 0,09 

Sau tiêm 

30 ngày 
70,66±23,39 0,33 82,47±17,16 0,21 83,57±18,71 0,22 84,30±5,50 0,07 4,79 0,16 

Sau tiêm 

60 ngày 
82,82±8,64 0,10 83,03±7,34 0,09 82,37±4,66 0,06 80,56±6,13 0,08 1,88 0,80 
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Qua kết quả Bảng 2.17 cho thấy, kết quả xét nghiệm phát hiện kháng thể kháng 

virus VDNC ở bò từ 1–2 tháng tuổi cho thấy, lượng kháng thể lúc 30 ngày đạt 

70,66±23,39. Nhóm bò từ 3–4 tháng tuổi có giá trị bình quân S/P trước tiêm phòng là 

29,54±6,51, giá trị biến thiên Cv% là 0,22 và thấp hơn ở thời điểm 30 ngày sau tiêm, 

giá trị này đạt cao nhất ở mức 87,77±3,94 (Cv% = 0,04). Tuy nhiên, không có sự khác 

biệt so với mức kháng thể sau tiêm phòng lúc 60 ngày, đạt 83,02±7,34 (Cv% = 0,09). 

Nhóm bò ở lứa tuổi 5–6 tháng có giá trị trung bình S/P lúc trước tiêm phòng là 

19,65±11,35, giá trị biến thiên Cv% = 0,58. Sau khi tiêm phòng vaccine VDNC, giá trị 

S/P bình quân tại thời điểm 30 ngày là 83,57±18,71 (Cv% = 0,22) và giá trị S/P bình 

quân tại thời điểm 60 ngày là 82,37±4,66 (Cv% = 0,06). Bò ở lứa tuổi >12 tháng, có 

giá trị trung bình S/P lúc trước tiêm phòng là 18,65±13,62, giá trị biến thiên Cv% = 

0,73. Sau khi tiêm phòng vaccine VDNC, giá trị S/P bình quân tại thời điểm 30 ngày 

là 84,30±5,50 (Cv% = 0,07) và giá trị S/P bình quân tại thời điểm 60 ngày là 

80,56±6,13 (Cv% = 0,08).  

2.4.2.4 Kết quả đánh giá đáp ứng miễn dịch và duy trì kháng thể của bò sau 

khi tiêm vaccine VDNC theo nhóm giống  

Kết quả đánh giá đáp ứng miễn dịch và duy trì kháng thể của bò sau khi tiêm 

vaccine VDNC theo nhóm giống được trình bày trong Bảng 2.18. 

Bảng 2.18: Kết quả đánh giá đáp ứng miễn dịch và duy trì kháng thể của bò tiêm 

vaccine VDNC theo nhóm giống 

Thời điểm 

thu mẫu 

Bò lai 3B (n=11) Bò lai Angus (n=8) Bò lai Charolai (n=16) Bò lai HF (n=5) 
SEM P 

Mean±SD Cv% Mean±SD Cv% Mean±SD Cv% Mean±SD Cv% 

Trước tiêm 24,45±11,97 0,49 20,34±12,12 0,60 24,14±13,59 0,56 32,48±9,48 0,31 2,27 0,46 

Sau tiêm 30 

ngày 
70,66±23,39 0,22 82,47±17,16 0,21 83,57±18,71 0,23 84,30±5,50 0,13 3,14 0,75 

Sau tiêm 60 

ngày 
82,82±8,64 0,06 83,03±7,34 0,07 82,37±4,66 0,08 80,56±6,13 0,08 1,07 0,20 

Qua kết quả Bảng 2.18 cho thấy, giống bò 3B là giống có khả năng đáp ứng và 

duy trì miễn dịch qua thời gian tốt hơn so với các giống bò khác. Chỉ số S/P% tại 2 

thời điểm sau tiêm 30 ngày (70,66±23,39) và sau tiêm 60 ngày (82,82±8,64). Tuy 

nhiên, không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê so với chỉ số S/P% tại thời điểm 

trước và sau tiêm phòng so với các giống bò còn lại (P>0,05). Ở 3 giống bò còn lại, 

vẫn đạt được tỷ lệ đáp ứng kháng thể cao nhưng hàm lượng kháng thể lại giảm dần tại 

thời điểm sau khi tiêm vaccine lúc 60 ngày.  
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2.4.2.5 Kết quả đánh giá đáp ứng miễn dịch và duy trì kháng thể của bò sau 

khi tiêm vaccine VDNC theo giới tính 

Giới tính là yếu tố có khả năng ảnh hưởng đến đáp ứng miễn dịch sau khi tiêm 

vaccine VDNC trên bò, kết quả xét nghiệm được trình bày trong Bảng 2.19. 

Bảng 2.19: Kết quả đánh giá đáp ứng miễn dịch và duy trì kháng thể của bò tiêm 

vaccine VDNC theo giới tính 

Thời điểm thu mẫu 
Bò cái (n=17) Bò đực (n=23) 

SEM P 
Mean±SD Cv% Mean±SD Cv% 

Trước tiêm 27,81±13,66 0,49 22,07±11,73 0,53 2,06 0,17 

Sau tiêm 30 ngày 84,40±12,04 0,14 77,18±20,07 0,26 2,81 0,21 

Sau tiêm 60 ngày 85,75±6,06 0,07 79,57±5,63 0,07 0,96 0,08 

Kết quả Bảng 2.19 cho thấy, tỷ lệ đáp ứng kháng thể (tỷ lệ S/P%) của bò đực 

và bò cái đạt mức độ cao, chứng tỏ bò ở giới tính đực và giới tính cái đều đáp ứng 

miễn dịch sau khi tiêm vaccine VDNC. Sự khác biệt là không có ý nghĩa thống kê 

(P>0,05). Sau khi tiêm vaccine VDNC được 60 ngày thì đáp ứng miễn dịch S/P% ở 

bò cái là 85,75±6,06% giá trị biến thiên Cv% 0,07 và giá trị này trên bò đực lần 

lượt là 79,57±5,63% (Cv%: 0,07). Kết quả nghiên cứu cho thấy, sau khi tiêm 

vaccine VDNC cho bò và tiến hành theo dõi sau khi tiêm phòng cho thấy việc đáp 

ứng miễn dịch giữa bò đực và bò cái là như nhau đối với vaccine Lumpyvac.  

2.4.2.6 Kết quả phát hiện kháng thể trên bò thịt đực và bò cái loại thải 

Tiến hành xét nghiệm tìm kháng thể trên bò thí nghiệm tại thời điểm sau khi tiêm 

phòng vaccine VDNC (6, 9 và 12 tháng sau tiêm phòng vaccine) ở bò thịt đực và bò 

cái loại thải. Kết quả được trình bày trong Bảng 2.20. 

Bảng 2.20: Kết quả phát hiện kháng thể kháng virus VDNC trên bò thịt và bò cái loại 

thải 

Thời điểm thu mẫu 
Bò thịt đực (n=10) Bò cái loại thải (n=10) 

SEM P 
SL Mean±SD SL Mean±SD 

Sau tiêm 6 tháng 10 0,66±0,07 10 0,66±0,07 0,02 0,91 

Sau tiêm 9 tháng 10 0,55±0,08 10 0,56±0,05 0,02 0,87 

Sau tiêm 12 tháng 4 0,46±0,07 4 0,46±0,08 0,02 0,93 

SL: Số lượng mẫu phát hiện kháng thể  

Kết quả Bảng 2.20 cho thấy, kết quả phát hiện kháng thể kháng virus VDNC sau 

tiêm phòng vaccine VDNC tại thời điểm sau tiêm 6 tháng ở tất cả bò thí nghiệm 

(10/10) của hai nhóm bò đều có khả năng bảo hộ (0,66±0,07). Sự khác biệt là không 
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có ý nghĩa thống kê (P>0,05). Kết quả phát hiện kháng thể sau tiêm phòng tại thời 

điểm 12 tháng ở hai nhóm bò cho thấy chỉ có 4/10 bò thí nghiệm có lượng kháng thể ở 

mức đảm bảo bảo hộ cho bò trước virus VDNC, giá trị OD nằm trong khoảng 

0,46±0,07 đến 0,46±0,08 (P>0,05). Từ kết quả này cho thấy, việc tiêm phòng nhắc lại 

cho bò sau khi tiêm phòng vaccine VDNC tại thời điểm 11–12 tháng là thời gian tốt 

nhất nhằm bảo vệ đàn bò khỏi bệnh VDNC. 

Kết quả đánh giá đáp ứng miễn dịch và duy trì kháng thể của bò thịt đực và bò 

cái loại thải sau khi tiêm vaccine VDNC được trình bày trong Bảng 2.21. 

Bảng 2.21: Kết quả đánh giá đáp ứng miễn dịch và duy trì kháng thể của bò thịt đực và 

bò cái loại thải sau khi tiêm vaccine VDNC  

Thời điểm thu mẫu 
Bò thịt đực (n=10) Bò cái loại thải (n=10) 

SEM P 
Mean±SD Cv% Mean±SD Cv% 

Sau tiêm 6 tháng 74,75±8,86 0,12 75,21±9,16 0,12 2,02 0,91 

Sau tiêm 9 tháng 61,80±9,51 0,15 62,43±6,57 0,11 1,83 0,87 

Sau tiêm 12 tháng 49,52±8,81 0,18 49,89±9,91 0,20 2,10 0,93 

 Kết quả Bảng 2.21 cho thấy, không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về khả 

năng đáp ứng miễn dịch và duy trì kháng thể của bò thịt đực và bò cái loại thải sau khi 

tiêm vaccine VDNC tại thời điểm 6, 9 và 12 tháng sau tiêm phòng (P>0,05).  

2.4.2.7 Kết quả phát hiện kháng thể trên bò mẹ và bò con theo mẹ 

Kết quả theo dõi kháng thể trên bò mẹ và bò con được trình bày trong Bảng 2.22. 

Bảng 2.22: Kết quả phát hiện sự xuất hiện kháng thể trên bò mẹ và bò con theo mẹ 

(n=10) 

Nghiệm thức Số lượng Sau sinh 5 ngày Sau sinh 30 ngày Sau sinh 60 ngày 

Bò mẹ 10 9/10 (90%) 8/10 (80%) 5/10 (50%) 

Bê con 10 7/10 (70%) 4/10 (40%) 2/10 (20%) 

Qua kết quả Bảng 2.22 cho thấy, kết quả phát hiện kháng thể kháng virus VDNC 

trên bò mẹ tại thời điểm sau sinh là 9/10 (mẫu), chiếm tỷ lệ 90%. Hàm lượng kháng 

thể duy trì đến 30 ngày sau sinh (80%). Tuy nhiên, tại thời điểm 60 ngày sau sinh, bò 

mẹ có lượng kháng thể kháng virus VDNC trong cơ thể thấp, chỉ chiếm 50%. Đối với 

bò con, tại thời điểm sau sinh 5 ngày, hàm lượng kháng thể đạt 70% tại nhóm bò được 

khảo sát. Tuy nhiên, kết quả phát hiện kháng thể kháng virus VDNC tại thời điểm 30 

ngày và 60 ngày sau khi sinh đạt thấp, chiếm tỷ lệ lần lượt là 40% và 20%. Kết quả 
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này cho thấy bò mẹ trong thí nghiệm có đầy đủ khả năng bảo hộ với bệnh VDNC tại 

thời điểm 5 ngày và 30 ngày sau khi sinh.  

Sau khi tiêm vaccine trong giai đoạn mang thai và sinh con, lượng kháng thể có 

trong huyết thanh của bò mẹ thí nghiệm còn ở mức cao, biểu hiện qua chỉ số S/P ở các 

nghiệm thức Bảng 2.23. 

Bảng 2.23: Kết quả phát hiện kháng thể trên bò mẹ và bò con theo mẹ (n=10) 

Nghiệm thức 
Sau sinh 5 ngày Sau sinh 30 ngày Sau sinh 60 ngày 

Mean±SD Cv% Mean±SD Cv% Mean±SD Cv% 

Bò mẹ 46,75±7,71a 0,16 39,44±8,48ab 0,21 32,91±9,79b 0,30 

Bê con 47,77±13,70a 0,29 30,74±10,48b 0,35 23,29±10,38c 0,45 

Các giá trị trên cùng một cột nếu có các chữ a, b khác nhau là sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05)  

Kết quả Bảng 2.22 và 2.23 cho thấy, tỷ lệ phát hiện kháng thể của bò mẹ sau khi 

sinh và bê con theo mẹ giảm dần theo thời gian. Đặc biệt là bê con theo mẹ có tỷ lệ 

kháng thể giảm đáng kể (từ 70% xuống còn 20%) trong giai đoạn sau sinh từ 5 ngày 

đến 60 ngày. Kháng thể kháng virus VDNC được phát hiện ở bò mẹ giảm từ 

46,75±7,71 (Cv% = 0,16) tại thời điểm 5 ngày sau khi sinh, giảm xuống 39,44±8,48 

(Cv% = 0,21) tại thời điểm sau sinh 30 ngày và tại thời điểm 60 ngày sau tiêm phòng, 

hàm lượng kháng thể kháng virus VDNC của bò mẹ dao động trong khoảng 

32,91±9,79 (Cv% = 0,45). Sự khác biệt này là có ý nghĩa thống kê (P<0,05). Kết quả 

nghiên cứu này cho thấy, sự giảm đáp ứng miễn dịch đối với vaccine VDNC là tương 

quan thuận giữa bò mẹ và bê con. Từ cơ sở trên cho thấy, hàm lượng kháng thể thụ 

động từ bò mẹ truyền cho bê con sẽ giảm theo thời gian. Do đó, đến thời điểm lượng 

kháng thể giảm mạnh, nhất thiết phải tiêm vaccine phòng bệnh VDNC cho bê, nhất là 

trong vùng áp lực dịch bệnh.  

2.4.2.8 Mối tương quan giữa kháng thể trên bò mẹ và kháng thể thụ động 

trên bê con theo mẹ 

Hiệu giá kháng thể của bò mẹ và hiệu giá kháng thể thụ động kháng của bê con 

theo mẹ lúc 5 ngày tuổi có mối tương quan với nhau với giá trị R2 = 0,33, phương 

trình y = 1,0252x – 0,1778. Kết quả tương quan giữa hiệu giá kháng thể thụ động trên 

bê con và bò mẹ lúc 30 ngày tuổi với giá trị R2 = 0,80, phương trình y = 1,1409x – 

14,252. Mối tương quan giữa hiệu giá kháng thể của bò mẹ và hiệu giá kháng thể thụ 

động trên bê con lúc 60 ngày tuổi với giá trị R2 = 0,66, phương trình y = 0,8662x – 
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5,2144. Kết quả đánh giá tương quan giữa hàm lượng kháng thể của bò mẹ và bò con 

cho thấy, hàm lượng kháng thể trên bê con và bò mẹ có mối tương quan trung bình.  

2.5 Xây dựng mô hình chăn nuôi bò theo hướng an toàn sinh học và phòng, 

chống bệnh VDNC trên bò tại Bến Tre 

2.5.1 Đáp ứng miễn dịch sau tiêm phòng vaccin VDNC tại mô hình 

Kết quả xét nghiệm kháng thể VDNC trước và sau khi tiêm phòng vaccine 

VDNC trên bò thịt và bò sinh sản cho thấy, không phát hiện kháng thể kháng virus 

VDNC tại thời điểm trước tiêm phòng ở tất cả bò thí nghiệm ở lô bò thịt và bò sinh 

sản. Kết quả phát hiện kháng thể kháng virus VDNC tại thời điểm sau tiêm phòng 

vaccine cho thấy, tất cả bò thí nghiệm ở hai lô bò thịt và bò sinh sản đều có kháng thể 

kháng virus VDNC. Hàm lượng kháng thể kháng virus VDNC ở bò thịt lô đối chứng 

và bò thịt lô thí nghiệm tại thời điểm sau tiêm phòng vaccine lần lượt là 0,69±0,04 và 

0,69±0,02. Hàm lượng kháng thể kháng virus VDNC ở bò sinh sản lô đối chứng và bò 

sinh sản lô thí nghiệm tại thời điểm sau tiêm phòng vaccine lần lượt là 0,62±0,06 và 

0,67±0,07. Sự khác biệt giữa hàm lượng kháng thể kháng virus VDNC ở tất cả bò thí 

nghiệm tại thời điểm trước và sau khi tiêm phòng là rất có ý nghĩa thống kê (P<0,01). 

Từ kết quả nghiên cứu cho thấy, việc tiêm phòng vaccine VDNC cho bò tại các mô 

hình đã cho hiệu quả phòng bệnh VDNC tốt. 

Kết quả so sánh hàm lượng kháng thể của bò thịt tại thời điểm sau khi tiêm 

phòng vaccine VDNC được trình bày trong Hình 2.6. 

Bo thit lo TNBo thit lo DC
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Hình 2.6: Kết quả so sánh hàm lượng kháng thể kháng virus VDNC của bò thịt ở lô đối 

chứng và lô thí nghiệm tại thời điểm sau khi tiêm phòng vaccine VDNC  
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Qua kết quả Hình 2.6 cho thấy, không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 

(P>0,05) về kết quả so sánh hàm lượng kháng thể kháng virus VDNC của bò thịt ở lô 

đối chứng và lô thí nghiệm tại thời điểm sau khi tiêm phòng vaccine VDNC. Kết quả 

nghiên cứu này cho thấy, việc bổ sung vitamin và khoáng vào khẩu phần không làm 

tăng hàm lượng kháng thể kháng virus VDNC tại thời điểm sau khi tiêm phòng ở 

những lô bò thịt thí nghiệm so với lô đối chứng. 

Kết quả so sánh hàm lượng kháng thể của bò sinh sản tại thời điểm sau khi tiêm 

phòng vaccine VDNC được trình bày trong Hình 2.7. 
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Hình 2.7: Kết quả so sánh hàm lượng kháng thể kháng virus VDNC của bò sinh sản ở lô 

đối chứng và lô thí nghiệm tại thời điểm sau khi tiêm phòng vaccine VDNC  

Qua kết quả Hình 2.7 cho thấy, không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 

(P>0,05) về kết quả so sánh hàm lượng kháng thể kháng virus VDNC của bò sinh sản 

ở lô đối chứng và lô thí nghiệm tại thời điểm sau khi tiêm phòng vaccine VDNC. Kết 

quả nghiên cứu này cho thấy, việc bổ sung vitamin và khoáng vào khẩu phần không 

làm tăng hàm lượng kháng thể kháng virus VDNC tại thời điểm sau khi tiêm phòng ở 

những lô bò sinh sản thí nghiệm so với lô đối chứng. 

2.5.2 Tình hình nhiễm bệnh và vệ sinh thú y tại mô hình chăn nuôi bò theo 

hướng an toàn sinh học 

Kết quả thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng tại các hộ tham gia mô hình 

được trình bày tóm tắt trong Bảng 2.24. 
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Bảng 2.24: Kết quả tình hình nhiễm bệnh và vệ sinh thú y tại mô hình 

Chỉ tiêu 
Tiêu chí đánh giá 

Ghi chú 
Có Không 

Quản lý chăn nuôi cùng vào–cùng ra X   

Thực hiện khẩu phần thức ăn nuôi bò X   

Thực hiện chăm sóc nuôi dưỡng tốt X   

Phòng bệnh bằng vaccine VDNC, 

LMLM trên bò mô hình 
X  

Thiếu phòng bệnh 

tụ huyết trùng 

Xử lý chất thải chăn nuôi X  Phơi khô phân 

Vệ sinh thú y trong chăm sóc đàn bò X  
Thiếu hố sát trùng 

nơi ra–vào trại 

Diệt ngoại ký sinh và côn trùng X   

Đàn bò mô hình khỏe mạnh X   

Tình hình bệnh VDNC  X  

Tình hình bệnh LMLM  X  

Kết quả Bảng 2.24 cho thấy, tất cả 12 hộ chăn nuôi bò tham gia mô hình đều thực 

hiện tốt quản lý chăn nuôi cùng vào–cùng ra. Tổng số 12/12 hộ chăn nuôi bò tham gia 

mô hình đều cung cấp đầy đủ thức ăn nuôi đàn bò. Tất cả 12 hộ chăn nuôi bò tham gia 

mô hình đều thực hiện tốt quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng theo khuyến cáo của đề tài. 

Tất cả 12 hộ chăn nuôi bò tham gia mô hình đều xử lý chất thải bằng cách thu gom 

phân hàng ngày và phơi khô bán. Tổng số 12/12 hộ chăn nuôi bò tham gia mô hình 

đều chưa có hố sát trùng nơi ra–vào trại bò và người chăm sóc nuôi dưỡng bò không đi 

qua hố sát trùng hoặc có quần áo, giày dép, ủng riêng cho chăm sóc nuôi dưỡng bò. 

Đây là một hạn chế trong công tác vệ sinh thú y và phòng, chống dịch bệnh cần khắc 

phục trong thời gian tới. Tổng số 12/12 hộ chăn nuôi bò tham gia mô hình đều thực 

hiện công tác diệt ngoại ký sinh trùng và côn trùng trong trang trại. Tất cả 12/12 hộ 

chăn nuôi bò tham gia mô hình có đàn bò khỏe mạnh, không nhiễm bệnh VDNC và 

bệnh LMLM. Tiêm phòng vaccine là giải pháp tốt nhất, hiệu quả nhất trong phòng, 

chống bệnh VDNC và LMLM trên đàn bò. 
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CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

4.1 Kết luận 

Bệnh VDNC trên bò tại tỉnh Bến Tre xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2021 và 

giảm mạnh qua các năm 2022–2023. Bê ≤ 6 tháng tuổi là đối tượng mẫn cảm nhất đối 

với bệnh VDNC. Bệnh VDNC trên bò tại tỉnh Bến Tre phụ thuộc vào lứa tuổi của bò, 

phương pháp diệt ve, định kỳ sát trùng chuồng trại (1 lần/tháng) và tiêm phòng 

vaccine VDNC. 

Xét nghiệm tỷ lệ lưu hành của virus VDNC trong các hộ nuôi bò tại tỉnh Bến Tre 

là 13,8%. Tất cả 08 chủng virus VDNC thực địa đều nằm trong cùng một phân nhánh 

với các chủng virus VDNC được phát hiện trước đó tại Việt Nam, Thái Lan và Trung 

Quốc. So với các chủng virus VDNC tham chiếu trên GenBank có tỷ lệ tương đồng 

amino acid, nucleotide gần tuyệt đối. 

Phân tích các yếu tố nguy cơ liên quan đến bệnh VDNC trên bò tại tỉnh Bến Tre 

cho thấy khoảng cách các hộ nuôi bò khỏe, bò bệnh gần nhau (<100 m), sự xuất hiện 

của ve trong trại, trại bò đã xuất hiện bệnh trong vòng 2 năm, bê dưới 6 tháng tuổi, bò 

chưa tiêm phòng vaccine VDNC, không định kỳ sát trùng trại và phun thuốc đuổi côn 

trùng. Xây dựng bản đồ dịch bệnh VDNC tại tỉnh Bến Tre bằng phần mềm QGIS. 

Kết quả toàn bộ bò ở các lô thí nghiệm đều phát hiện kháng thể VDNC sau tiêm 

phòng tại thời điểm 30 ngày và 60 ngày. Kết quả đáp ứng miễn dịch và duy trì kháng 

thể của bò sau khi tiêm vaccine VDNC theo nhóm tuổi, giống, giới tính, bò thịt đực và 

bò cái loại thải là như nhau. Hàm lượng kháng thể VDNC thụ động trên bê con theo 

mẹ lúc 1 tháng tuổi rất thấp. Đáp ứng miễn dịch sau tiêm phòng đến 12 tháng trên bò 

là 40%. 

Kết quả xét nghiệm bò mô hình ở hai lô bò thịt và bò sinh sản đều đạt kháng thể kháng 

virus VDNC sau tiêm phòng vaccine VDNC. Đề tài đã đề xuất một số giải pháp cụ thể 

nhằm xây dựng chương trình phòng, chống bệnh VDNC trên đàn bò an toàn hiệu quả 

tại tỉnh Bến Tre. 
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4.2 Kiến nghị 

Các nghiên cứu tiếp theo hiệu giá đáp ứng miễn dịch của bê sơ sinh đến 12 tháng 

tuổi đối với tiêm phòng vaccine VDNC và trên các loại vaccine khác so với chủng 

vaccine trong nghiên cứu để có những so sánh nhằm đánh giá toàn diện về khả năng 

đáp ứng miễn dịch của bò tại tỉnh Bến Tre đối với các chủng vaccine VDNC đang lưu 

hành tại Việt Nam.  
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